
PHỤ LỤC  
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VĂN BẢN LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO  SƠ KẾT 5 NĂM  

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA UBND XÃ HÀNH DŨNG 

 GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 

(kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND  ngày 16 tháng 5 năm 2025 

 của UBND xã Hành Dũng) 

 

1. Số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo  

TT 
Thể loại 

văn bản 

Số ngày, tháng, 

năm ban hành văn 

bản 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu văn bản 

1 Kế hoạch 
84-KH/ĐU ngày 

09/01/2024 
BTV Đảng ủy xã 

Hành Dũng 

Về việc tiếp tục triển khai thực 

hiện Kết luận số 114-KL/TW 

ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về nâng cao 

hiệu quả công tác dân vận của 

cơ quan nhà nước các cấp 

2 
Quyết 

định 

01/2023/QĐ- UBND 

ngày 22/6/2023 
UBND xã Hành 

Dũng 

về việc ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ ở cơ sở trên địa 

bàn xã Hành Dũng 

3 Kế hoạch 
21/KH-UBND ngày 

14/3/2024 
UBND xã Hành 

Dũng 

về việc tiếp tục triển khai thực 

hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

16 tháng 5 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường 

và đổi mới công tác dân vận 

trong cơ quan hành chính nhà 

nước, chính quyền các cấp 

trong tình hình mới. 

4 Kế hoạch 
10/KH-UBND 

ngày 29/02/2024 

UBND xã Hành 

Dũng 

về việc tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 33/CT-TTg ngày 26 

tháng 11 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục 

tăng cường và đổi mới công 

tác dân vận của cơ quan hành 

chính nhà nước, chính quyền 

các cấp trong tình hình mới 

5 
Quyết 

định 

33-QĐ/ĐU ngày 

15 tháng 11 năm 

2021 

BTV Đảng ủy xã 

Hành Dũng 

về việc ban hành Quy chế 

công tác Dân vận trong hệ 

thống chính trị xã Hành 

Dũng 

16 
Quyết 

định 

257/QĐ-UBND, 

ngày 24 tháng 12 

năm 2021 

UBND xã Hành 

Dũng 

về việc ban hành Qui chế 

công tác dân vận trong hệ 

thống chính trị giai đoạn 

2021-2025 

7 
Quyết 

định 

256/QĐ-UBND, 

ngày 24/12/2021 

UBND xã Hành 

Dũng 

về phân công lãnh đạo phụ 

trách công tác công tác Dân 

vận và kiện toàn tổ giúp việc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-33-ct-ttg-2021-cong-tac-dan-van-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-hinh-moi-495729.aspx
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công tác dân vận giai đoạn 

2021-2025 tại UBND xã 

Hành Dũng 

8 Công văn 

233-CV/ĐU ngày 

14 tháng 3 năm 

2024 

Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã Hành 

Dũng 

về việc triển khai thực hiện 

công tác dân vận năn 2024 

9 Kế hoạch 
11/KH-UBND ngày 

29/02/2024 

UBND xã Hành 

Dũng 

về việc phát động phong trào 

thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của xã năm 2024 

10 Kế hoạch 

04/KH-UBND ngày 

16 tháng 01 năm 

2024 

UBND xã Hành 

Dũng 

kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực năm 2024 của 

xã Hành Dũng năm 2024 

11 
Quyết 

định 

258/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2021 

UBND xã Hành 

Dũng 

Về việc ban hành quy chế làm 

việc của UBND xã, nhiệm kỳ 

2021-2026;  

12 
Quyết 

định 

01/QĐ-UBND ngày 

03 tháng 01 năm 

2022 

UBND xã Hành 

Dũng 

về việc phân công nhiệm vụ của 

Chủ tịch UBND, các Phó Chủ 

tịch UBND và các thành viên 

UBND, nhiệm kỳ 2021-2026 

13 Kế hoạch 28/KH-UBND  
UBND xã Hành 

Dũng 

Về việc tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua “Hành Dũng 

chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2021-2025. 

14 
Quyết 

định 

146/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2022 

UBND xã Hành 

Dũng 

Về việc ban hành Kế hoạch tổ 

chức thực hiện phong trào thi 

đua “Hành Dũng vì người 

nghèo – không để ai bị bỏ lại 

phía sau” giai đoạn 2021-2025 

15 Kế hoạch 
28/KH-UBND ngày 

24 tháng 9 năm 2019  

UBND xã Hành 

Dũng 

Về việc tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua “Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” giai 

đoạn 2019-2025 

16 
Quyết 

định 

264/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 12 

năm 2021  

UBND xã Hành 

Dũng 

về việc ban hành Quy chế phối 

hợp công tác giữa UBND xã 

với UBMTTQ Việt Nam xã và 

các đoàn thể chính trị - xã hội 

giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn xã Hành Dũng 

17 
Quyết 

định 

171/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 8 năm 

2021  

UBND xã Hành 

Dũng 

về việc Ban hành nội quy tiếp 

công dân tại Trụ sở UBND xã 

Hành Dũng 

2. Công tác kiểm tra việc thực hiện dân vận chính quyền 

2.2. Cấp xã 

Cấp xã 
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Năm Số đoàn kiểm tra Số cuộc kiểm tra Số đơn vị được 

kiểm tra 

Năm 2021 0 0 0 

Năm 2022 0 0 0 

Năm 2023 1 1 1 

Năm 2024 2 2 4 

Năm 2025 0 0 0 

3. Kết quả xử lý đơn và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (2021 - 2025) 

3.1. Đơn khiếu nại 

Đơn vị Tiếp nhận, giải quyết 

Số lượng 

đã tiếp 

nhận (đơn) 

Số đơn 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết (đơn) 

Số đơn đã giải 

quyết (đơn); 

đạt tỷ lệ % 

Số đơn tồn đọng 

(đơn); chiếm tỷ 

lệ %) 

Cấp xã 0 0   

3.2. Đơn tố cáo 

Đơn vị Số lượng đơn 

đã tiếp nhận 

(đơn) 

Số đơn thuộc 

thẩm quyền 

giải quyết 

(đơn) 

Số đơn đã 

giải quyết 

(đơn); đạt tỷ 

lệ % 

Số đơn tồn 

đọng (đơn); 

chiếm tỷ lệ 

% 

Cấp huyện     

Cấp xã 0 0   

4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện đối thoại, tiếp công dân (2021 - 

2025) 

Chủ tịch UBND huyện Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã 

Số lần tiếp 

định kỳ 

(lượt) 

Số lần tiếp 

đột xuất 

(lượt) 

Số lần đối 

thoại 

Số lần tiếp 

định kỳ 

(lượt) 

Số lần tiếp đột xuất 

(lượt) 

Số lần đối 

thoại 

   95 56 6 

5. Về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo 

dài ở địa phương (2021 - 2025) 

 

Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài 

Tổng số vụ 

việc 

Số vụ việc đã giải quyết 

dứt điểm (vụ); đạt tỷ lệ % 

Số vụ việc tồn đọng (vụ); chiếm 

tỷ lệ % 

Cấp huyện   

Cấp xã 0  
 

6. Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở (2021 - 2025) 
 



4 

 

Số lượng vụ,  

việc hòa giải 

Số vụ, việc hòa giải thành công; 

 đạt tỷ lệ ... % 

46 46/46 vụ việc  đạt 100% 
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